
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC KHÁNH SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            / BG -YTKVKS Đông Khánh Sơn, ngày        tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Trang phục viên chức , người lao động năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang phục và bảo hộ lao động.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ kế hoạch số 911/KH-YTKVKS ngày 11 tháng 09 năm 2026 của Trung 

tâm Y tế khu vực Khánh Sơn về việc triển kế hoạch cung cấp trang phục viên chức, 

người lao động năm 2026

Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy 

định, Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh 

nghiệm trong lĩnh vực may mặc, cung cấp trang phục y tế tham gia báo giá với các 

nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

2. Danh mục và yêu cầu về thông số kỹ thuật:

Trang phục cung cấp phải bảo đảm đúng kiểu dáng, màu sắc và các yêu cầu 

theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về trang phục y tế và các quy định hiện hành có liên quan.



Chi tiết danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, vật liệu, chất liệu vải, quy cách  

và yêu cầu đối với từng nhóm đối tượng được quy định cụ thể tại Phụ lục 1.

3. Địa điểm nhận báo giá:

 Để đảm báo tính minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành đơn vị chỉ 

tiếp nhận hồ sơ báo giá được gửi trực tuyến qua hệ thống đấu thầu quốc gia.

4. Hình thức nộp báo giá:

 Đơn vị quan tâm phải nộp báo giá điện tử thông qua hệ thống đấu thầu quốc 

gia “muasamcong.mpi.gov.vn” theo mẫu tại phụ lục 2.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 

06 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá được gửi đến sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp 

nhận báo giá, tức ngày 06/10/2026.

II. NỘI DUNG VÀ HỒ SƠ BÁO GIÁ

1. Báo giá của đơn vị cung cấp, trong đó thể hiện đầy đủ các nội dung theo 

quy định.

Giá báo giá phải là giá trọn gói, đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí 

may đo, chi phí vận chuyển, giao nhận và bàn giao sản phẩm tại Trung tâm Y tế khu 

vực Khánh Sơn.

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị báo giá, gồm:

 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc tài liệu pháp lý tương đương;

Tài liệu giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị;

Danh sách hoặc bản sao các hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có).

3. Mẫu chất liệu và tài liệu kỹ thuật:

 Bản scan tài liệu kỹ thuật, catalogue hoặc hình ảnh của sản phẩm đề xuất;



 Bản scan Phiếu kiểm nghiệm, giấy chứng nhận chất lượng hoặc tài liệu chứng 

minh các thông số kỹ thuật của chất liệu vải (khối lượng, mật độ vải, thành phần sợi, 

độ bền màu) đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Phụ lục đính kèm;

Các đơn vị báo giá không phải nộp mẫu vải thực tế trong giai đoạn gửi báo 

giá trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mẫu chất liệu vải thực tế dự 

kiến sẽ được đơn vị lựa chọn cung cấp phục vụ trong quá trình thương thảo, hoàn 

thiện hợp đồng trước khi ký kết.

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có đủ 

năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá đúng thời gian và nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: (VBĐT)  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Các thành viên Hội đồng mua sắm;
- Ban giám đốc;           
- Đăng tải lên Wesite cơ quan, muasamcong.mpi.gov.vn; 
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.          Trần Ngọc Thạch



       Mã đơn vị: 56007
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ QUY CÁCH

(Kèm theo Thư mời báo giá số: ......./BG-YTKVKS ngày ......./9/2026)

TT Tên danh mục 
trang phục

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Mô tả chi tiết, thành phần, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, 
phụ kiện kèm theo) ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

1 Trang phục 
hành chính Nam

- Áo: Vải pha sợi cellulose tái sinh từ tre (bamboo viscose/rayon), polyester và 
spandex. Khối lượng: 164±5 g/m²; Mật độ vải: (444x284)±10 sợi/10cm; Độ bền 
màu giặt: Cấp 4-5. Thành phần: 72,8%±0,5%  Poly, 25% ±0,5%  Viscose, 
2,2%±0,5%  Spandex. 
 Màu trắng. Kiểu sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài/ngắn tay, có khuy cài biển tên 
ngực trái, 01 túi không nắp bên trái.
- Quần: Kaki thun. Khối lượng: 254±5 g/m²; Mật độ: (450x240)±10 sợi/10cm; Độ 
bền màu giặt: Cấp 3-5. Thành phần: 74,5% ±0,5%  Poly, 22,7% ±0,5%  Viscose, 
2,8% ±0,5%  Spandex.
  Màu đen. Kiểu quần âu hai ly, 2 túi chéo, 1 túi sau.

Bộ 6

2 Trang phục 
hành chính Nữ

- Áo: Cùng nhóm chất liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của áo hành chính nam.
 Màu trắng. Kiểu sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài/ngắn tay, có khuy cài biển tên 
ngực trái.
- Quần/Váy: Kaki thun, thông số kỹ thuật giống quần hành chính nam.
Màu đen. Kiểu quần âu hai ly, 2 túi chéo
Váy: Màu đen. Chân váy kiểu jupe, dài ngang gối.

Bộ 9

3 Trang phục Bác 
sĩ nam

- Áo: Vải kate ford. Khối lượng: 159±5 g/m²; Mật độ: 268x258±10 sợi/10cm; Độ 
bền màu giặt: Cấp 4-5. Thành phần: 66,1%±0,5% Poly, 33,9% ±0,5% 
Cotton/Rayon.
Màu trắng. kiểu Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài/ngắn tay, dài ngang gối, 
phía trước có 3 túi, khuy cài biển tên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông

Bộ 10



TT Tên danh mục 
trang phục

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Mô tả chi tiết, thành phần, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, 
phụ kiện kèm theo) ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

- Quần: Vải kaki. Khối lượng: 283±5 g/m²; Mật độ: 536x264±10 sợi/10cm; Độ bền 
màu giặt: Cấp 4-5. Thành phần: 65,5% ±0,5% Poly, 34,5% ±0,5%   Cotton/Viscose. 
 Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 1 túi sau
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu sắc và chất liệu của áo.

4 Trang phục Bác 
sĩ nữ

- Áo: Cùng nhóm chất liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của áo bác sĩ nam.
Màu trắng. Kiểu dáng giống áo bác sĩ nam
- Quần: Vải kaki thun. Khối lượng: 250±5 g/m²; Mật độ: 458x334±10 sợi/10cm; 
Độ bền màu giặt: Cấp 4-5. Thành phần: 74,2% Poly, 23,6% Cotton/Viscose, 2,2% 
Spandex.
Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu sắc và chất liệu của áo.

Bộ 4

5 Trang phục điều 
dưỡng nam

- Áo & Quần: Cùng nhóm chất liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của áo và quần bác sĩ 
nam. 
- Áo: Màu trắng. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, dài ngang mông, phía trước có 
2 túi, khuy cài biển tên ngực trái. Túi, tay và cổ áo có viền xanh dương rộng 0,5 
cm.
- Quần: Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 1 túi sau.
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu sắc và chất liệu của áo.

Bộ 2

6 Trang phục điều 
dưỡng Nữ

- Áo: Cùng chất liệu áo bác sĩ nam.
- Quần: Cùng chất liệu quần bác sĩ nữ. 
- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng và viền xanh dương giống áo điều dưỡng nam.
- Quần: Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu sắc và chất liệu của áo.

Bộ 17

7 Trang phục hộ 
sinh

- Áo: Cùng chất liệu áo bác sĩ nam.
- Quần: Cùng chất liệu quần bác sĩ nữ. Bộ 5



TT Tên danh mục 
trang phục

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Mô tả chi tiết, thành phần, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, 
phụ kiện kèm theo) ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

- Áo & Quần: Màu sắc, kiểu dáng, viền xanh dương, mũ và khẩu trang tương tự 
như nhóm trang phục điều dưỡng nữ.

8 Trang phục 
dược sĩ Nam

- Áo & Quần: Cùng nhóm chất liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của áo và quần bác sĩ 
nam.
- Áo: Màu trắng. Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, dài ngang gối, phía 
trước có 3 túi, khuy cài biển tên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
- Quần: Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 1 túi sau
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu và chất liệu áo.

Bộ 1

9 Trang phục 
dược sĩ Nữ

- Áo: Cùng chất liệu áo bác sĩ nam.
- Quần: Cùng chất liệu quần bác sĩ nữ.
- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng giống áo dược sĩ nam.
- Quần: Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu và chất liệu áo.

Bộ 4

10
Trang phục kỹ 
thuật viên, cử 
nhân nam

- Áo & Quần: Cùng nhóm chất liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của áo và quần bác sĩ 
nam.
-Áo: Màu trắng. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, dài ngang mông, trước có 3 túi, 
khuy cài biển tên ngực trái.
- Quần: Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 1 túi sau.
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu và chất liệu áo.

Bộ 3

11
Trang phục kỹ 
thuật viên, cử 
nhân Nữ

- Áo: Cùng chất liệu áo bác sĩ nam.
- Quần: Cùng chất liệu quần bác sĩ nữ.
- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng giống áo kỹ thuật viên nam.
- Quần: Màu trắng. Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
- Mũ & Khẩu trang: Cùng màu và chất liệu áo.

Bộ 6



TT Tên danh mục 
trang phục

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Mô tả chi tiết, thành phần, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, 
phụ kiện kèm theo) ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

12 Trang phục bảo 
vệ

- Áo: 
Chất liệu vải: Kate ford hoặc tương đương
Khối lượng vải:151 ± 5g/m2

Mật độ vải: 252 x 262 ± 10 sợi/10 cm
Độ bền màu giặt: Cấp 4-5
Thành phần:
Polyester: 67% ± 0,5%
Bông (Cotton): 33% ± 0,5%
Màu sắc: Màu xanh đen;
Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, ngắn tay, tay lơ vê, 2 túi có nắp, 
có khuy cài biển tên trên ngực trái.
- Quần: 
Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Khối lượng vải: 244 ± 5g/m2

Mật độ vải: 464 x 242 ± 10 sợi/10 cm
Độ bền màu giặt: Cấp 4-5
Thành phần:
Polyester: 78,5% ± 0,5%
Bông (Cotton): 21,5% ± 0,5%
 Màu sắc: Cùng màu với màu áo;
Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.
- Mũ: Kiểu kê pi cùng màu với áo.

Bộ 2

13 Trang phục lái 
xe

- Áo: Cùng nhóm chất liệu và đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của áo bảo vệ 
 Màu sắc: Màu xanh đen;
Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái.

Bộ 3



TT Tên danh mục 
trang phục

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Mô tả chi tiết, thành phần, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, 
phụ kiện kèm theo) ĐVT Số 

lượng
Ghi 
chú

- Quần: Cùng nhóm chất liệu và đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của quần bảo vệ
 Màu sắc: Màu xanh đen;
Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.

14 Trang phục hộ 
lý

- Áo, quần: 
Chất liệu vải kate ford hoặc tương đương
Khối lượng vải: 167 ± 5 g/m2
Mật độ vải: 286 x 271 ± 10 sợi/10 cm
Độ bền màu giặt: Cấp 4-5
Thành phần:
Polyester: 67,2% ± 0,5%
Bông (Cotton): 32,8% ± 0,5%
- Áo: Màu sắc: Màu xanh hòa bình.
Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía 
trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
- Quần: Màu sắc: Màu xanh hòa bình;
Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
- Mũ- khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc của áo
Chất liệu: theo chất liệu của áo.

Bộ 7



Phụ lục 1

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số        /BG - YTKVKS ngày      /9/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn)

                        TÊN CÔNG TY               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    

BÁO GIÁ TRANG PHỤC VIÊN CHỨC , NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá số……/…… ngày…… tháng ……năm…… của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, chúng tôi:

- Công ty:

- Địa chỉ: 

- Số điện thoại liên hệ:

- Email: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

- Mã số thuế:

Xin được chào giá trang phục viên chức , người lao động năm 2026 như sau:  



STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch 
vụ Nơi thực hiện Số lượng Đơn vị 

tính Đơn giá Thành tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 …
2 …
3 …

Tổng cộng:
Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ cần điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu báo giá trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia, 

nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo 
hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 
ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 
Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý 

do với đơn vị tham gia báo giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                       …., ngày.... tháng…… năm 2026 

       ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                              (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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